
1. ある程度理解できるある程度理解できる có thể hiểu đc phần nào

2. いろいろ経験したほうがいいいろいろ経験したほうがいい nên tích luỹnhiều kinh nghiệm

3. このアルバイトは好条件の上にこのアルバイトは好条件の上に Việc làm thêm này ngoài điều kiện tốt

4. に負担をかけるに負担をかける gây áp lực, gánh nặng cho...

5. 不幸を脱出する不幸を脱出する thoát khỏi bất hạnh

6. 丸暗記する丸暗記する Học vẹt

7. 人間は不完全人間は不完全 con người không hoàn hảo

8. 会社貢献会社貢献 cống hiến cho công ty

9. 何度言ったらわかるんですか何度言ったらわかるんですか tôi phải nói bao nhiêu lần thì bạn mới hiểu vậy

10. 具体策具体策 kế hoạch cụ thể/chính sách cụ thể

11. 努力を放棄する努力を放棄する vứt bỏ nỗ lực

12. 勉強に励む勉強に励む tập trung, phấn đấu học hành

13. 失うものがない失うものがない không còn gì để mất

14. 学問に王道なし学問に王道なし không có hoa hồng trên con đường học vấn

15. 実体験実体験 trải nghiệm thực tế

16. 対策を立てる対策を立てる lập đối sách

17. 感謝の意を表する感謝の意を表する tỏ ý cảm ơn

18. 手の届かない人手の届かない人 người mà mình không với tới

19. 手の届く範囲手の届く範囲 phạm vi trong tầm tay

20. 旅行の準備をしておこう旅行の準備をしておこう hãy chuẩn bịcho chuyến du lịch

21. 日本にいるうちに日本にいるうちに Khi còn đang ở Nhật

22. 時間が経つにつれて。。。なる時間が経つにつれて。。。なる theo thời gian trôi thì...

23. 逃げ道をつくる逃げ道をつくる tạo lối thoát

24. 通勤時間も短い通勤時間も短い thời gian đi làm cũng ngắn

25. 適切な方法で勉強する適切な方法で勉強する học bằng phương pháp thích hợp
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